
1

CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 03/07/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.6 18:05 21:15
1.3 00:31 04:15
3 07:48 10:45

1.8 13:56 17:45
2.4 19:49 22:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Thanh ZHONG GU NAN HAI 8.6 172 18,490 P/s3 - CL7 00:00 //0300 A2-A6

2 Uy POS LAEMCHABANG 9.1 172 17,846 P/s3 -
BNPH1 00:00 //0200 A1-A3

3 N.Minh INTERASIA
MOMENTUM 10.5 200 27,104 P/s3 - CL3 07:00 //0830 A1-A3

4 V.Tùng JIN JI YUAN 9.8 190 25,700 P/s3 - CL5 07:00 //0830 A6-DT07

5 Đảo PANCON BRIDGE 9.8 172 18,040 P/s3 - CL1 14:00 //Y/c MP A2-SG98

6 M.Tùng STARSHIP JUPITER 10.6 197 27,997 P/s3 - BP7 07:30
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A2

7 Hồng - Quyết INCHEON VOYAGER 9.9 196 27,828 P/s3 - CL4-5 07:30 //0900 A3-A6

8 V.Dũng HEUNG A HOCHIMINH 10 172 17,791 P/s3 - CL4 15:00 //1800 A6-DT07

9 Quang INTERASIA VISION 10 170 18,826 P/s3 - CL7 15:00 //1800 A3-A6

10 T.Tùng GREEN WAVE 9.4 173 17,954 P/s3 -
BNPH1 16:30 //1930 A1-A3

11 K.Toàn OLYMPIA 10 172 17,907 P/s3 - BP7 19:00
Thả neo,
tăng cường
dây

A3-A6

12 N.Tuấn MAERSK NORESUND 9.6 172 25,805 P/s3 - CL4-5 21:00 //0000


